Tên đề tài: Vị nhóm và thiết bị trạng thái hữu hạn (Monoid and finite states machine)

A- MỞ ĐẦU

 Ngày nay, ta khó có thể nói hết vai trò của đại số trong các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng, đại số hiện đại là chiếc chìa khoá để đi sâu vào các ngành của toán học. Trong lý thuyết thiết bị và điều khiển tự động hoặc trong lĩnh vực toán cho ngôn ngữ lập trình, các đối tượng đại số phát sinh một cách tự nhiên và quan trọng như tập hợp khác rỗng cùng với phép toán hai ngôi có tính chất kết hợp gọi là nửa nhóm và nếu có một phần tử đơn vị chúng được gọi là vị nhóm. Cấu trúc một thiết bị gồm các dãy tín hiệu đầu vào được đưa vào thiết bị. Vì phép toán ghép nối có thứ tự hai dãy tín hiệu đầu vào thành một dãy có tính chất kết hợp nên các dãy này tạo thành một vị nhóm với phần tử đơn vị là dãy rỗng. Mặc dù tính khả nghịch không cần có trong vị nhóm, thế nhưng nhiều tính chất và định lý của lý thuyết nhóm có thể áp dụng cho các đối tượng này. Chẳng hạn, ta có thể định nghĩa vị nhóm con, đồng cấu vị nhóm, vị nhóm thương…

B- NỘI DUNG

1. Định nghĩa


Cho (X, .) là vị nhóm với đơn vị e. Khi đó:


X được gọi là vị nhóm conical nếu với x, y
[image: image1.wmf]Î

X  thỏa x.y = e thì x = y = e.


X được gọi là vị nhóm rigid nếu X là vị nhóm giản ước được và với a, b, c, d
[image: image2.wmf]Î

X nếu ac = bd thì tồn tại z
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X sao cho a = bz hoặc b = az.


Phần tử u
[image: image4.wmf]Î

X được gọi là nguyên tử (atom) của vị nhóm X nếu u không khả nghịch và u không thể biểu diễn thành tích của hai phần tử không khả nghịch trong X

3. Đồng cấu vị nhóm


Nếu (X,*) và (Y,.) là hai vị nhóm với các phần tử đơn vị là eX và eY. Ánh xạ f: (X,*)
[image: image5.wmf]®

(Y,.) được gọi là một đồng cấu vị nhóm từ (X,*) vào (Y,.) nếu và chỉ nếu:

(i) f(x*y) = f(x).f(y), với mọi x, y
[image: image6.wmf]Î

X.

(ii)    f(eX) = eY
4. Định lý



Mỗi vị nhóm X đều đẳng cấu với một vị nhóm con của vị nhóm các ánh xạ.

5. Vị nhóm tự do sinh bởi tập hợp


Cho A là tập bất kì và An là tập hợp các bộ n phần tử trong A. Ở đây, ta viết một bộ n phần tử là một dãy các phần tử của A và không có dấu giữa chúng. Các phần tử của An được gọi là các từ có độ dài n của A. Một từ có độ dài 0 được gọi là một dãy rỗng. Dãy rỗng này được kí hiệu là 
[image: image7.wmf]Ù

.


Gọi FM(A) là tập các từ của A. Ta có: FM(A) = A0
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Khi đó, (FM(A), .) được gọi là vị nhóm tự do sinh bởi A. Ở đây, phép toán . là phép ghép nối các dãy (một cách có thứ tự và liên tiếp nhau); và phần tử đơn vị là dãy rỗng 
[image: image12.wmf]Ù

.


Nếu không kể từ rỗng 
[image: image13.wmf]Ù

, (FM(A)\{
[image: image14.wmf]Ù

},.) là một nửa nhóm. Nửa nhóm này được gọi là nửa nhóm tự do sinh bởi A và được kí hiệu là A+. 

6. Nhận xét


Trong vị nhóm tự do, các nguyên tử là các từ có độ dài 1.


Giả sử F = FM(A) là vị nhóm tự do sinh bởi A. Khi đó, A là tập tất cả các nguyên tử của F.  


Lưu ý:



+ Một vị nhóm trừu tượng được gọi là vị nhóm tự do nếu X đẳng cấu với một vị nhóm tự do FM(A) nào đó.



+ Nếu X là vị nhóm tự do sinh bởi A, mỗi phần tử x của vị nhóm X được biểu diễn một cách duy nhất dưới dạng x = a1a2…ar với a1, a2,…,ar
[image: image15.wmf]Î

A.

7. Mệnh đề


Cho FM(A) là vị nhóm tự do sinh bởi A. Khi đó, FM(A) là vị nhóm conical.

Chứng minh


Nếu x, y
[image: image16.wmf]Î

FM(A) và x.y =
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 thì x = y =
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. Thật vậy, giả sử x = x1x2...xr và y = y1y2...yS, với r,s
[image: image19.wmf]³

0; x​1, ..., xr, y1, ..., yS
[image: image20.wmf]Î

A. Khi đó, x.y =
[image: image21.wmf]Ù
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 x1x2...xry1y2...yS =
[image: image23.wmf]Ù

. Điều này xảy ra khi r = s = 0, do đó x = y = 
[image: image24.wmf]Ù

.
Vậy FM(A) là vị nhóm conical

8. Mệnh đề


Cho FM(A) là vị nhóm tự do sinh bởi A. Khi đó, Khi đó FM(A) là vị nhóm rigid.

Chứng minh


Trước hết ta chứng minh trong FM(A) có luật giản ước. Tức là với mọi x, y, u
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FM(A) thỏa       xu = yu ta cần chứng minh x = y. Giả sử x = x1x2...xr , y = y1y2...yS, u = u1u2...uk với x1, ..., xr, y1, ...yS, u1, ..., uk là các phần tử thuộc A. 
Khi đó x1...xru1...uk = y1...ySu1...uk. Điều này xảy ra khi hai phần tử ở hai vế có cùng độ dài và xi = yi (i = 1, ..., r; r = s). Do đó, x1...xr = y1...yr hay x = y. Tương tự, ta cũng chứng minh được nếu ux = uy thì x = y. Giả sử a, b, c, d
[image: image26.wmf]Î

FM(A) và ac = bd. Giả sử a = a1a2...ar, b = b1b2...bS, c=c1c2...ck, d = d1d2...dl với a1, a2, ..., ar, b1, b2, ..., bS, c1, c2, ..., ck, d1, d2, ..., dl là các phần tử thuộc A. Khi đó a1a2...arc1c2...ck =  b1b2...bSd1d2...dl. Nếu r
[image: image27.wmf]£

s thì a1 = b1, ..., ar = br. Do đó b = a1...arbr+1...bS.               Đặt z = br+1...bS thì b = a.z. Nếu s
[image: image28.wmf]£

r thì a1 = b1, ..., aS= bS. Do đó a =b1...bSaS+1...ar. Đặt z = aS+1…aS thì    a = b.z. Vậy FM(A) là vị nhóm rigid

9. Định lí


Cho X là vị nhóm và A là tập hợp tất cả các nguyên tử của X. Khi đó X là vị nhóm tự do sinh bởi A khi và chỉ khi X là vị nhóm conical, rigid và sinh bởi A.

Chứng minh
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 Giả sử X là vị nhóm tự do sinh bởi tập A, trong đó A là tập tất cả các nguyên tử của X. Khi đó theo các mệnh đề 7 và mệnh đề 8 ta có X là vị nhóm conical, rigid  và sinh bởi A.
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 Giả sử X là vị nhóm conical, rigid và sinh bởi A. Ta chứng minh mọi phần tử u
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e trong X được biểu diễn một cách duy nhất như tích các phần tử của A. Do X sinh bởi A nên mọi phần tử u
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X đều biểu diễn như tích các phần tử của A. Giả sử u = x1...xr và u = y1...yS với x1, ..., xr, y1, ...yS
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A. Khi đó ta có: 

x1...xr = y1...yS. Do X là vị nhóm rigid nên tồn tại b
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X sao cho x1 = y1b hoặc y1 = x1b. Do x1, y1 là các nguyên tử nên b khả nghịch, mà X là vị nhóm conical nên b = e. Do đó x1 = y1. 


Mặt khác, vì X là vị nhóm rigid nên trong X có luật giản ước, từ x1 = y1 ta suy được x2...xr = y2...yS.


 Ta có r = s. Thật vậy, nếu r < s thì quy nạp theo r ta được xi = yi với mọi i = 1, ..., r và yr+1...yS = e. Mặt khác X là vị nhóm conical nên yr+1 = ... = yS = e (điều này mâu thuẫn vì yi là các nguyên tử, i = r+1, ..., s). Tương tự, nếu nếu s < r thì quy nạp theo s ta được xi = yi với mọi i = 1, ..., s và xS+1...xr = e. Mặt khác X là vị nhóm conical nên xS+1 = ... = xr = e (điều này mâu thuẫn vì xi là các nguyên tử,  i = s+1, ..., r).


Quy nạp theo r ta được x2 = y2, ..., ​xr = yr. Vậy sự biểu diễn của u là duy nhất nên X là vị nhóm tự do sinh bởi X

[image: image140.wmf]$

10. Định lý


Cho (FM(A), .) là vị nhóm tự do sinh bởi tập A và cho           i: A
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FM(A) là ánh xạ sao cho: i(a) = a, 
[image: image36.wmf]aA

"Î

. Cho (X,* ) là một vị nhóm bất kì. Khi đó:


Nếu l: A
[image: image37.wmf]®

(X,* ) là ánh xạ thì tồn tại duy nhất đồng cấu vị nhóm: 


h: (FM(A), .) 
[image: image38.wmf]®

(X,* ) thoả hi = l.

Chứng minh


Giả sử eX là phần tử đơn vị của vị nhóm X. Nếu h là đồng cấu thoả hi = l thì trong tập các từ độ dài 1, ta có h(a) = l(a) với mọi a
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A. Khi đó, đồng cấu h hoàn toàn được xác định như sau:
 
           Cho 
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 là từ có độ dài 
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 2 trong FM(A). Ta viết 
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 = 
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.c với 
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 là từ có độ dài n-1 và c là từ có độ dài 1. Ta có h(
[image: image45.wmf]a

) =h(
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.c) = h(
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)*h(c) = h(
[image: image48.wmf]b

)*l(c). Nên h có thể được xác định bằng cách quy nạp về độ dài từ. Thật vậy nếu: 
[image: image49.wmf]a

 = a1a2a3…an; aj 
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A (j = 1, 2, .., n) thì ta đặt: 


 
   h(
[image: image51.wmf]a

) = l(a1)* l(a2)*…*l(an) và  h(
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) = eX



Khi đó: h là đồng cấu thoả mãn yêu cầu và h là duy nhất. Thật vậy, Giả sử tồn tại đồng cấu          g: (FM(A), .) 
[image: image53.wmf]®

(X,* ) thoả gi =l. Khi đó, với mọi 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image55.wmf]Î

FM(A) ta có 
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 = a1a2a3…an; aj 
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A (j = 1, 2, .., n) và:
    g(
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) = g(a1a2a3…an) = g(a1)*g(a2)*..*g(an) (vì aj = i(aj)
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FM(A); j = 1, .., n) 



 = g(i(a1))*g(i(a2))*...*g(i(an)) = gi(a1)*gi(a2)*...*gi(an)
 = l(a1)*l(a2)*…*l(an) = h(
[image: image60.wmf]a

)


Vậy đồng cấu h là duy nhất

11. Định lý


Mỗi vị nhóm đều là ảnh đồng cấu của một vị nhóm tự do nào đó.
Chứng minh


Giả sử X là vị nhóm với đơn vị e và A là tập sinh của X. Gọi A’ là tập có lực lượng bằng với lực lượng của tập A. Khi đó tồn tại một song ánh g: A
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A’. Với mỗi a’
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A’, tồn tại duy nhất a
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A sao cho  a’ = g(a). Giả sử F là vị nhóm tự do sinh bởi A’, tức là F = FM(A’). Ta lập ánh xạ: f: F
[image: image64.wmf]®

X xác định bởi f(a1’a2’..ar’) = a1a2..ar và f(
[image: image65.wmf]Ù

) =e, trong đó: ai’ = g(ai) với ai’
[image: image66.wmf]Î

A’ và ai
[image: image67.wmf]Î

A; i = 1, 2, ..,r. Vì g là song ánh nên f là ánh xạ được định nghĩa tốt. Ta có f là toàn ánh. Thật vậy, với mỗi x
[image: image68.wmf]Î

X ta có 
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12n

r

rrr

123n

xaaa...a

=

; trong đó a1, ​a2 , …, an
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A; r1, r2,...,rn 
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N (vì A là tập sinh của X). Với ai
[image: image72.wmf]Î

A (i = 1,..,n) suy ra tồn tại duy nhất ai’
[image: image73.wmf]Î

A’ sao cho ai’ = g(ai). Rõ ràng f(
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a'..a'

) = x. Vậy f là toàn ánh. Dễ thấy f là đồng cấu vị nhóm. Vì thế f là một toàn cấu vị nhóm nên X là ảnh đồng cấu của vị nhóm tự do F.
12. Định nghĩa


Một thiết bị trạng thái hữu hạn (S, I, m) bao gồm tập các trạng thái S={s1, s2,s3,…,sn} và tập các tín hiệu đầu vào I={i1, i2, i3,…, it} và ánh xạ chuyển tiếp m: I
[image: image75.wmf]´
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S và ánh xạ m này mô tả được mỗi tín hiệu đầu vào thay đổi các trạng thái như thế nào. Nếu thiết bị đang ở trạng thái sp và tín hiệu đầu vào iq được thực thi đưa vào thiết bị thì thiết bị sẽ chuyển đến trạng thái m(iq,sp).

13. Ví dụ


Xét một thang máy có nút nhấn điều khiển được sử dụng để di chuyển giữa tầng trệt, lầu 1 và lầu 2, thang máy sẽ dừng tại tầng trệt khi không sử dụng. Thang máy này là một trong những ví dụ của thiết bị trạng thái hữu hạn. Ta xem thời gian để di chuyển bằng thang máy từ tầng này đến một tầng khác là khoảng thời gian cơ bản và thiết bị điều khiển có thể thay đổi trạng thái vào cuối mỗi khoảng thời gian. Thiết bị trên với tập tín hiệu đầu vào là I = {0, 1, 2}. Trong đó tín hiệu đầu vào sẽ là: 0 nếu không có nút điều khiển nào được nhấn trước mỗi khoảng thời gian, 1 nếu chỉ nút điều khiển số 1 được nhấn trước mỗi khoảng thời gian, 2 nếu nút điều khiển số 2 hoặc cả hai nút điều khiển được nhấn trước mỗi khoảng thời gian. Vì thang máy dừng tại tầng trệt khi không sử dụng nên ta chỉ xét những trạng thái mà kết thúc là thang máy đi xuống. Cho tập trạng thái là S = {stop, down, up-down, down-up-down}. Ví dụ: trong trạng thái “up-down”, thang máy đi lên nhưng phải nhớ đi xuống. Nếu không có nút điều khiển nào được nhấn hoặc chỉ nút điều khiển số 1 được nhấn trong khi nó đang đi lên, thiết bị sẽ phục hồi đến trạng thái “down” khi thang máy đến lầu 2. Nói một cách khác, Nếu thang máy đã đến lầu 2 và một người nào đó đã đến lầu 1 và nhấn nút điều khiển số 2, thang máy sẽ chuyển đến trạng thái “down-up-down”.


Thiết bị trên có thể mô tả bởi sơ đồ trạng thái 13. Nếu tín hiệu đầu vào i làm thiết bị chuyển từ trạng thái sp đến trạng thái sq  thì trong sơ đồ ta vẽ một mũi tên có nhãn i từ sp đến sq. 
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Sơ đồ trạng thái 13
14. Ví dụ


Xét thiết bị sau đánh dấu tính chẵn lẻ của số các chữ số 1 được đưa vào thiết bị. Tập các trạng thái là S = {Khởi điểm, chẵn, lẻ}, Tập các tín hiệu đầu vào là I = {0,1} và ánh xạ m: I 
[image: image78.wmf]´
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S được mô tả ở bảng 14.1 và sơ đồ trạng thái của thiết bị 14.2. Nếu bất kì dãy các số 0 và 1 được đưa vào thiết bị thì nó ở trạng thái chẵn nếu có một số chẵn các số 1 và ở trạng thái lẻ nếu ở trường hợp còn lại.
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	Tín hiệu đầu vào
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15. Ánh xạ xác định bởi tín hiệu đầu vào


Cho I là tập hợp các tín hiệu đầu vào của thiết bị trạng thái hữu hạn bất kì với tập các trạng thái S và ánh xạ  chuyển tiếp m: I
[image: image80.wmf]´

S
[image: image81.wmf]®

S. Mỗi tín hiệu đầu vào xác định cho ta một ánh xạ từ tập các trạng thái vào chính nó, ảnh của trạng thái bất kì là trạng thái kế tiếp được tạo ra bởi tín hiệu đầu vào.


Từ đây, Ta có ánh xạ: 
[image: image82.wmf]m

%

:I 
[image: image83.wmf]®

SS ; với SS  là tập các ánh xạ từ S vào chính S và ánh xạ 
[image: image84.wmf]m

%

 xác định bởi: [
[image: image85.wmf]m

%

(i)](s) = m(i, s).
16. Đồng cấu vị nhóm mở rộng của 
[image: image86.wmf]m

%



Tập các tín hiệu đầu vào có thể được đưa và thiết bị dưới dạng các dãy. Tập hợp các dãy tín hiệu đầu vào này chính là vị nhóm tự do FM(I). Ánh xạ 
[image: image87.wmf]m

%

 có thể được mở rộng thành một đồng cấu vị nhóm:

           

h: (FM(I),.)
[image: image88.wmf](
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S
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Với: . là phép ghép nối các dãy thông tin đầu vào.     

        

        
[image: image89.wmf]o

 là phép hợp thành các ánh xạ.


Trong đó: h(i1 i2 …ir) =
[image: image90.wmf]m
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(i1)
[image: image91.wmf]o



 EMBED Equation.3  [image: image92.wmf]m
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(i2)
[image: image93.wmf]o

…
[image: image94.wmf]o



 EMBED Equation.3  [image: image95.wmf]m

%

(ir).  Ta nói rằng dãy tín hiệu đầu vào i1 i2 …ir có sự ảnh hưởng đến thiết bị là h(i1 i2 …ir).
 Chú ý rằng đối với dãy các tín hiệu đầu vào i1i2...ir thì ir được đưa vào thiết bị đầu tiên và h(i)= 
[image: image96.wmf]m
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(i) với mọi i
[image: image97.wmf]Î

I.

17. Ví dụ


Với thiết bị kiểm tra tính chẵn và lẻ của số các chữ số 1. Tập trạng thái là: S={Khởi điểm, chẵn, lẻ} và tập các tín hiệu đầu vào là I = {0,1}  với ánh xạ:



                           
[image: image98.wmf]m

%

: {0, 1}
[image: image99.wmf]®

 SS  và h: FM({0, 1})
[image: image100.wmf]®

SS.
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Đồng cấu h xác định bởi:


                    h(dãy tín hiệu) = 
[image: image101.wmf]S
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18. Vị nhóm thương và vị nhóm của một thiết bị


Ta có thể thấy rằng các dãy tín hiệu đầu vào cũng có thể có cùng sự ảnh hưởng đối với một thiết bị. Ví dụ, trong thiết bị kiểm tra tính chẵn lẻ của số các số 1 trong một dãy đã đề cập ở  trên thì:

h(0101101) = h(0000) = h(11) = h(0)


Vì thế, dãy 0101101; 0000; 11; 0 không có thể được phân biệt bởi thiết bị. 
Một thiết bị bất kì với n trạng thái, dãy tín hiệu đầu vào có thể có nhiều nhất |SS| = nn sự ảnh hưởng khác nhau. Vì số lượng các dãy trong FM(I) là vô hạn nên sẽ có nhiều dãy tín hiệu đầu vào phân biệt có cùng sự ảnh hưởng đối với thiết bị. Sự ảnh hưởng của các tín hiệu đầu vào đối với thiết bị trạng thái hữu hạn xác định cho ta một quan hệ tương đương trong vị nhóm các dãy tín hiệu đầu vào FM(I). Vị nhóm của thiết bị chính là vị nhóm thương của FM(I). Nó luôn là vị nhóm hữu hạn  với số lượng phần tử bé hơn hoặc bằng nn phần tử. 

18.1. Mệnh đề 


Nếu R là một quan hệ tương đẳng trong vị nhóm (X,*) thì tập thương X/R={[a] | a
[image: image102.wmf]Î

X} là một vị nhóm với phép toán * được xác định bởi:
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Vị nhóm này được gọi là vị nhóm thương của X bởi quan hệ tương đẳng R.

18.2. Vị nhóm của một thiết bị


Cho (S,I,m) là một thiết bị trạng thái hữu hạn và ảnh hưởng của các dãy tín hiệu đầu vào cho bởi ánh xạ: h: FM(I)
[image: image104.wmf]®

SS. Ta định nghĩa quan hệ R trong FM(I) bởi: 
[image: image105.wmf](
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. Ta kiểm chứng được R là quan hệ tương đương. Vị nhóm thương ( FM(I)/R,* ) được gọi là vị nhóm của thiết bị (S,I,m). Ta có thể áp dụng cấu trúc nửa nhóm tự do I+ các dãy tín hiệu đầu vào để thiết lập nửa nhóm (I+/R,*) của thiết bị. Như vậy hai dãy tín hiệu đầu vào cùng thuộc một lớp tương đẳng nếu và chỉ nếu chúng có cùng sự ảnh hưởng đối với thiết bị. Vận dụng định lí đồng cấu vị nhóm h: FM(I)
[image: image106.wmf]®

 SS , nó kéo theo vị nhóm thương FM(I)/R đẳng cấu với Imh (điều này được làm sáng tỏ trong chương bài tập vận dụng). Đẳng cấu này đánh dấu mỗi lớp tương đẳng với duy nhất một ánh xạ chuyển tiếp các trạng thái.

18.3. Ví dụ

Vẽ sơ đồ trạng thái và tìm vị nhóm của thiết bị (S, I, m) bên dưới. Thiết  bị có tập trạng thái là      S = {s0,s1}, tập tín hiệu đầu vào là I = {0,1} . Sự ảnh hưởng của  tín hiệu đầu vào cho bởi các ánh xạ h(0) và h(1): S
[image: image107.wmf]®

S, định nghĩa trong bảng 18.3.1
	Trạng thái ban đầu
	Trạng thái tiếp theo

	
	h(0)               h(1)

	s0

s1
	s0                   s1
s0                   s0




Bảng 18.3.1
          Ta tính sự ảnh hưởng của giá trị thông tin đầu vào độ dài 2.
 
                Ta có: h(ij)=h(i).h(j)  với j được đưa vào thiết bị trước i. 
	  Trạng thái ban đầu
	Trạng thái cuối

	
	h(00)     h(01)      h(10)     h(11)

	s0

s1
	s0            s0            s1           s0
s0            s0            s1           s1



Bảng 18.3.2


Từ bảng 18.3.1 và bảng 18.3.2: h(00)=h(01)=h(0). Chỉ có 4 ánh xạ từ {s0,s1} vào {s0,s1} và chúng là h(0), h(1), h(10), h(11). Suy ra vị nhóm thiết bị gồm 4 lớp tương đẳng [0], [1], [10] và [11]. Bảng vị nhóm thương cho bởi bảng 18.3.3 và sơ đồ cho bởi hình 18.3.4
	
[image: image108.wmf]*


	[0]
	[1]
	[10]
	[11]

	[0]
	[0]
	[0]
	[0]
	[0]

	[1]
	[10]
	[11]
	[0]
	[1]

	[10]
	[10]
	[10]
	[10]
	[10]

	[11]
	[0]
	[1]
	[10]
	[11]





                               Hình 18.3.4:  Sơ đồ trạng thái

Ví dụ: [1]* [10]=[110] .


Từ
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Chú ý rằng [11] là phần tử đơn vị; vì thế trong vị nhóm thiết bị [
[image: image111.wmf]Ù

] = [11]. 

18.4. Ví dụ

 
Mô tả vị nhóm thiết bị ({Khởi điểm, chẵn, lẻ}; {0,1}; m) xác định tính chẵn lẻ số các số 1 của dãy tín hiệu đầu vào.


Ta luôn nhận thấy dãy tín hiệu đầu vào với số chẵn các số 1 có cùng sự ảnh hưởng đến thiết bị như số 0 và bất kì dãy tín hiệu đầu vào với số lẻ các số 1 có cùng ảnh hưởng với số 1. Từ bảng 18.4.1, vị nhóm thiết bị chứa ba phần tử [
[image: image112.wmf]Ù

], [0], và [1]. Vị nhóm của thiết bị được cho trong bảng 18.4.2.
	Trạng thái ban đầu
	Trạng thái kế tiếp

	
	h(
[image: image113.wmf]Ù

)             h(0)               h(1)

	Khởi điểm

Chẵn

Lẻ
	Khởi điểm   Chẵn                 Lẻ

Chẵn            Chẵn                 Lẻ

     Lẻ                 Lẻ                  Chẵn






Bảng 18.4.1
	
[image: image114.wmf]*


	[
[image: image115.wmf]Ù

]               [0]                   [1]

	[
[image: image116.wmf]Ù

]

[0]

[1]


	[
[image: image117.wmf]Ù

]               [0]                   [1]

[0]                [0]                   [1]

[1]                [1]                   [0]



Bảng 18.4.2
18.5 Ví dụ


Bây giờ ta xét thiết bị mà sẽ nhận ra mẫu 010 trong dãy tín hiệu đầu vào dạng nhị phân được đưa vào thiết bị. Hình 18.5.1 là sơ đồ trạng thái của thiết bị. Nếu thiết bị bắt đầu ở trạng thái s1, nó sẽ ở trạng thái s4 nếu và chỉ nếu đi đầu (bên phải) dãy tín hiệu đầu vào là 010. Và trong trường hợp này, thiết bị sẽ gởi một báo hiệu ra ngoài. Thiết bị này có 4 trạng thái. Vì vậy, tổng số các ánh xạ có thể có khác nhau  giữa các trạng thái là 44 = 256. Bảng 18.5.2 chỉ ra các dãy tín hiệu đầu vào độ dài 0; 1; 2 có ảnh hưởng khác nhau đến của thiết bị. Tuy nhiên, 7 trong 8 dãy  tín hiệu đầu vào độ dài 3 có cùng sự ảnh hưởng đến thiết bị như các dãy tín hiệu đầu vào  có độ dài 2 Chỉ duy nhất dãy độ dài 3 có sự ảnh hưởng khác với các tín hiệu đầu vào độ dài 1 và độ dài 2 là 010.Vì thế ta chỉ cần kiểm tra các dãy tín hiệu đầu vào độ dài 4 bắt đầu 010 (ở bên phải) đó là 0010 và 1010.Và hai dãy này có ảnh hưởng cũng giống như các dãy độ dài 2. 


Ta có thể dùng sơ đồ cây như trong hình 18.5.3 để chứng tỏ việc ta đã xét hết các ánh xạ chuyển tiếp có thể có (tất cả sự ảnh hưởng của các dãy tín hiệu đầu vào). Ta gán nhãn cho các nôt (node) của cây nhị phân bởi các dãy đầu vào. Tại nôt 
[image: image118.wmf]a

 phân tiếp hai nhánh hướng lên trên là 0*
[image: image119.wmf]a

 và 1*
[image: image120.wmf]a

 tương ứng với hai dãy tín hiệu đầu vào. Ta “cắt bỏ các nhánh cây nhị phân” tại nốt 
[image: image121.wmf]a

 nếu 
[image: image122.wmf]a

 cho ta cùng một ánh xạ chuyển tiếp với một nốt 
[image: image123.wmf]b

 khác (dãy 
[image: image124.wmf]a

 có cùng sự ảnh hưởng tới thiết bị với một dãy
[image: image125.wmf]b

 đã có). Cây nhị phân này sẽ dừng việc phân nhánh sau một số hữu hạn lần phân chia nhánh vì chỉ có một số hữu hạn các ánh xạ chuyển tiếp. Các dãy tín hiệu đầu vào có cùng sự ảnh hưởng là một trong những nốt cùng màu đen đặc trong hình 18.5.3. Những nốt này cung cấp một tập đầy đủ, tiêu biểu cho vị nhóm thiết bị. Vị nhóm thiết bị nhận dạng dãy 010 chứa 8 phần tử: [
[image: image126.wmf]Ù

], [0], [1], [00], [01], [10], [11] và [010], cho trong bảng 18.5.4

Hình 18.5.1: Sơ đồ trạng thái của thiếi bị nhận diện dãy 010


Bảng 18.5.2: Ảnh hưởng của dãy đầu vào đến trạng thái thiết bị
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Bảng 18.5.4: Vị nhóm thiết bị nhận ra  dãy 010
Một số bài tập 

Bài tập 1: Chứng minh rằng vị nhóm (Q+ , +) là vị nhóm conical và rigid nhưng không là vị nhóm tự do.  
Bài tập 2: Chứng minh rằng mọi vị nhóm hữu hạn sinh X mà conical và rigid thì là vị nhóm tự do 

Bài tập 3: Cho f: (M, *)
[image: image128.wmf]®

 (N,.) là đồng cấu vị nhóm. Cho R là quan hệ tương đương xác định bởi m1Rm2 
[image: image129.wmf]Û

 f(m1) = f(m2). Chứng minh rằng: Vị nhóm thương (M/R,*) đẳng cấu với vị nhóm con (Imf,.) của (N,.)  

Bài tập 4: Một thiết bị có ba trạng thái là s1, s2, s3 và 2 tín hiệu đầu vào là 
[image: image130.wmf]a

 và 
[image: image131.wmf]b

. Sự ảnh hưởng của tín hiệu đầu vào cho như bảng sau:
	Trạng thái

ban đầu
	Trạng thái tiếp theo

	
	h(
[image: image132.wmf]a

)
	h(
[image: image133.wmf]b

)

	s1
	s1
	s1

	s2
	s3
	s1

	s3
	s2
	s1


Hãy vẽ sơ đồ trạng thái và tìm vị nhóm của thiết bị này.

Bài tập 5: Một bộ cộng có thứ tự (serial adder) mô tả như hình vẽ bên dưới là một thiết bị cộng hai số dưới dạng nhị phân. Hai số nhị phân được đưa vào cùng lúc, bắt đầu từ hai chữ số bên phải của mỗi số, tổng của chúng được xuất ra ngoài. Thiết bị có các tín hiệu đầu vào là 00, 01, 10, 11 tương ứng với hai chữ số bên phải nhất của các số nhị phân

                                [image: image134.png]Serial
adder





Tìm vị nhóm của thiết bị trên.

Bài tập 6: Các mạch sau đây (từ 6.1 đến 6.4) mô tả các cấu trúc đơn giản của thiết bị trạng thái hữu hạn được tạo từ các mạch bán dẫn. Các tín hiệu đầu vào là 0,1. Các trạng thái của thiết bị phụ thuộc vào nội dung của các cổng DELAY. Hãy vẽ sơ đồ trạng thái và tìm các phần tử trong nửa nhóm của từng thiết bị.


Mạch 6.1:
 [image: image135.png]




Mạch 6.2
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Mạch 6.3:
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Mạch 6.4:
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·  Phần phụ lục giới thiệu một chương trình tin học nhằm hỗ trợ giải quyết một số bài tập về tìm vị nhóm (nửa nhóm) của một thiết bị trạng thái hữu hạn..

C- KẾT LUẬN


Tóm lại, bằng việc tham khảo tài liệu, tổng hợp lý thuyết, chứng minh một số tính chất, định lý, bài tập, đề tài đã làm rõ một số vấn đề về nửa nhóm và vị nhóm. Trong đó, một vài loại nửa nhóm và vị nhóm như nửa nhóm đơn, nửa nhóm ngược, vị nhóm conical, vị nhóm rigid,... có tính chất khá thú vị. 
Bên cạnh đó, các ứng dụng của vị nhóm cũng cho ta thấy được mối liên hệ giữa toán học và một vài lĩnh vực khoa học khác, mối liên hệ giữa những kiến thức tưởng chừng rất trừu tượng của toán học với với những sự việc giản đơn thường gặp trong cuộc sống. Qua quá trình thực hiện đề tài tôi nhận thấy ngoài cách tiếp cận thiết bị trạng thái hữu hạn bằng kiến thức chuẩn theo toán vẫn còn một vài cách khác nên xoay quanh đề tài này vẫn tiếp tục cần nhiều thời gian để thể hiện rõ hơn và hoàn thiện hơn.
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Hình 18.5.3: Sơ đồ hình cây của dãy tín hiệu đầu vào





( Với � EMBED Equation.DSMT4  ��� là ánh xạ đồng nhất trong SS)





nếu dãy chứa số chẵn các số 1





nếu dãy chứa số lẻ các số 1





nếu dãy là rỗng trong S
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